
PHỤ LỤC NỘI DUNG DỰ ÁN 

(Kèm theo Quyết định số: 2486/QĐ-UBND ngày 04/6/2024  

của UBND huyện Chi Lăng) 

 

1. Tên dự án 

Dự án “Dự án chăn nuôi lợn thịt tại xã Mai Sao” thuộc Dự án 2 - Đa 

dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững năm 2024. 

2. Đại diện cộng đồng và danh sách cộng đồng tham gia dự án;  

Đại diện cộng đồng: Ông Phùng Văn Chìu; Số CCCD 020073001099, cấp 

ngày 25/4/2021. Số điện thoại: 0395935162, địa chỉ: Thôn Sao Hạ, xã Mai Sao, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

Danh sách cộng đồng tham gia dự án:  

STT 
Tên thành viên 

tham gia dự án 
Địa chỉ Đối tượng 

Ghi 

chú 

1 Phùng Văn Chìu Sao Hạ Hộ mới thoát nghèo  

2 Phùng Thị Tịch Mạn Đường Hộ cận nghèo  

3 La Văn Bộ Mạn Đường Hộ cận nghèo  

4 Hứa Văn Tấn Mạn Đường Hộ cận nghèo  

5 Hoàng Văn Thắng Sao Hạ Hộ cận nghèo  

3. Thời gian triển khai: Từ tháng 6/2024  đến tháng 10/2025. 

 4. Địa bàn thực hiện: Tại các thôn Sao Hạ, Mạn Đường, xã Mai Sao, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Đối tượng tham gia dự án: 05 hộ, trong đó: 04 hộ cận nghèo, 01 hộ mới 

thoát nghèo. 

6. Các hoạt động của dự án:  

- UBND xã thông báo công khai đến các đối tượng đủ điều kiện tham gia dự án. 

- Khảo sát điều tra, lựa chọn hộ thực hiện dự án.  

- Xây dựng Phương án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Ký hợp đồng giữa UBND xã và tổ cộng đồng. 

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các thành viên của Tổ sản xuất cộng đồng 

và chuyển giao con giống. 

- Tiến hành kiểm tra nghiệm thu, thanh quyết toán các khoản hỗ trợ theo 

quy định. 
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 - Kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trừ 

dịch bệnh cho lợn trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

7. Dự toán kinh phí chi tiết: Trong dự toán kèm theo Tờ trình này. 

8. Nguồn kinh phí thực hiện: 

 Tổng số tiền thực hiện dự án: 261.856.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi mốt triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn  đồng). 

Trong đó: 

+ Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ: 155.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm triệu đồng.) 

+ Người dân đối ứng: 106.856.000 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng). 

9. Nội dung, hoạt động và trách nhiệm thực hiện của các bên theo từng 

hoạt động: 

UBND xã Mai Sao:  

UBND xã Mai Sao là đơn vị Chủ đầu tư dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 

đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.  

UBND xã triển khai, hỗ trợ, hướng dẫn Tổ cộng đồng xây dựng dự án, trình 

UBND huyện phê duyệt. 

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự án, UBND xã ký hợp đồng với đại diện tổ 

cộng đồng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất.  

Tổ chức thực hiện việc mua con giống, thức ăn chăn nuôi đúng theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu và theo hợp đồng đã ký kết. 

Bàn giao con giống cho tổ cộng đồng, thanh toán, giải ngân vốn cho các bên 

liên quan theo tiến độ thực hiện tại Hợp đồng ký kết với đại diện tổ cộng đồng.  

Lập sổ theo dõi, giám sát việc sử dụng tài sản hình thành sau hỗ trợ, tổ chức 

thanh lý, thu hồi tài sản theo quy định (nếu có). Tổ chức thu hồi, quay vòng nguồn 

vốn hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định. 

Giám sát kết quả thực hiện dự án. 

Tổ cộng đồng tham gia dự án:  

Cam kết đảm bảo về các điều kiện về cơ sở vật chất, lao động, tư liệu sản 

xuất đáp ứng nội dung của dự án và đảm bảo phần đối ứng thực hiện dự án. Tham 

gia tập huấn kỹ thuật đầy đủ. 

  Thực hiện nghiêm túc dự án, có trách nhiệm chăm sóc đàn vật nuôi được 

cấp theo đúng kỹ thuật, có hiệu quả.  

  Không được mua bán, cho, tặng vật nuôi, thức ăn chăn nuôi đã được cấp cho 

đối tượng khác trong thời gian thực hiện dự án, nếu vi phạm sẽ bị thu hồi con 

giống, thức ăn chăn nuôi được hỗ trợ hoặc thu hồi bằng tiền mặt tương đương giá 
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trị con giống, thức ăn chăn nuôi được hỗ trợ. Trong quá trình thực hiện dự án nếu 

xảy ra vấn đề thì báo cáo ngay cho UBND xã, thú y viên để kịp thời giải quyết. 

 Sau khi kết thúc dự án có trách nhiệm hoàn trả vốn quay vòng theo quy định. 

 10. Mức hỗ trợ, tiến độ cấp phát, thanh toán từ ngân sách nhà nước và 

dự toán chi tiết theo từng nội dung, hoạt động được hỗ trợ: 

Mức hỗ trợ: 59,19% tổng giá trị dự án (155.000.000 đồng cho cả dự án). 

Mỗi hộ được hỗ trợ từ 5-9 con lợn giống và thức ăn chăn nuôi. (02 hộ được 

hỗ trợ mỗi hộ 5 con lợn; 01 hộ được hỗ trợ 7 con lợn, 01 hộ được hỗ trợ 8 con 

lợn, 01 hộ được hỗ trợ 9 con lợn.) 

Tiến độ cấp phát: Ngay sau khi lựa chọn được nhà cung cấp con giống, 

thức ăn chăn nuôi, UBND xã cấp phát con giống, thức ăn chăn nuôi theo nội dung 

được phê duyệt tại quyết định này. Thực hiện trong năm 2024. 

Tổ chức tập huấn kỹ thuật trong năm 2024. 

Tiến độ thanh toán: Trong năm 2024. 

Dự toán chi tiết theo từng nội dung, hoạt động được hỗ trợ: Tại biểu dự 

toán kèm theo quyết định. 

11. Dự kiến hiệu quả, kết quả đầu ra của dự án: 

Sau 16 tháng chăm sóc và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào 

chăn nuôi (02 lứa): 

 Lứa thứ nhất: 34 con lợn thịt được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua con giống 

sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 34 con x 120kg/con = 4.080 kg thịt lợn hơi. Hiện 

tại, lợn bán với giá trung bình trên thị trường là 65.000đ/kg. Dự kiến dự án sẽ đạt 

doanh thu: 4.080 kg x 65.000đ = 265.200.000 đồng sau lứa thứ nhất.  

Tổng chi phí cho lứa thứ nhất: 261.856.000  đồng (Cụ thể trong dự toán 

kèm theo Tờ trình) 

- Lợi nhuận của lứa thứ nhất = Doanh thu – Chi phí:  

265.200.000 – 261.856.000= 3.344.000 đồng. 

Các hộ tiếp tục sử dụng tiền bán lợn của lứa thứ nhất để tiếp tục tái đàn 

nuôi lứa thứ hai với 34 con lợn thịt được tái đàn sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 34 

con x 120kg/con = 4.080 kg thịt lợn hơi. Hiện tại, lợn bán với giá trung bình trên thị 

trường là 65.000đ/kg. Dự kiến dự án sẽ đạt doanh thu: 4.080 kg x 65.000đ = 

265.200.000 đồng sau lứa thứ hai. 

Tổng chi phí cho lứa thứ hai: 192.406.000 đồng. Trong đó: 

+ Chi phí con giống: 74.800.000 đồng. 

+ Chi phí thức ăn cám hỗn hợp: 114.750.000 đồng. 

+ Chi phí thuốc Vacxin , Điện giải: 476.000 đồng. 

 + Chi phí thuốc tiêu chảy: 340.000 đồng. 

+ Chi phí thuốc Vacxin dịch tả lợn châu phi: 2.040.000 đồng. 
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- Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí:  

265.200.000 – 192.406.000 = 72.794.000 đồng  

- Vốn quay vòng các hộ phải nộp lại: 144.758.400 x 15% = 21.726.000 đồng 

Lợi nhuận của dự án = Lợi nhuận lứa 1 + Lợi nhuận lứa 2 – Vốn quay vòng: 

= 3.344.000 + 72.794.000 – 21.726.000 = 54.412.000 đồng 

Lợi nhuận bình quân mỗi hộ từ 8.000.000 đồng đến 14.400.000 đồng. 

12. Phương án mua sắm và đầu mối thực hiện phương án mua sắm giống 

vật nuôi, thức ăn chăn nuôi đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước: 

Phương án mua sắm: Thực hiện mua sắm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi 

đảm bảo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Đầu mối thực hiện mua sắm: Giao UBND xã Mai Sao làm đầu mối thực 

hiện mua sắm. 

13. Tổ chức quản lý tài sản hình thành sau hỗ trợ: 

Khi tham gia dự án, mỗi hộ được hỗ trợ từ 5 đến 9 con lợn giống. Trong 

quá trình thực hiện dự án, các hộ tham gia không được phép bán hoặc cho, tặng 

con giống, thức ăn chăn nuôi được hỗ trợ. Trong trường hợp con giống trong quá 

trình thực hiện dự án có vấn đề về sức khỏe thì hộ gia đình báo cáo UBND xã để 

thống nhất phương án giải quyết. UBND xã có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, 

giám sát nhóm cộng đồng quản lý tài sản. 

14. Hình thức, mức quay vòng vốn: 

Hình thức quay vòng vốn: Sau khi kết thúc dự án, các hộ có trách nhiệm 

hoàn trả bằng tiền mặt. 

Mức quay vòng vốn: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

33/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn và Hướng dẫn số 430/HDLN-STC-SNN&PTNT-SLĐTB&XD-BDT ngày 

28/02/2023 của Liên ngành Sở Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện 

Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Mức quay vòng vốn bằng 15% số vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp để thực 

hiện dự án. 

 Số tiền quay vòng phải nộp lại: 144.758.400 x 15% = 21.726.000 đồng.  

 Thời gian thu hồi tiền quay vòng vốn: Trong khoảng thời gian tối đa 

không quá 3 tháng kể từ khi kết thúc dự án.  

 15. Giải pháp tài chính xử lý các rủi ro: 

Trường hợp trong quá trình triển khai dự án phải tạm dừng, hủy bỏ hoặc 

triển khai không có hiệu quả do các nguyên nhân khách quan (như: Thiên tai, dịch 

bệnh, hỏa hoạn hoặc nguyên nhân bất khả kháng khác) dẫn đến không có kết quả 

đầu ra theo kế hoạch, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án xác định tỷ lệ thiệt 
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hại và quyết định điều chỉnh thời gian, tỷ lệ thu hồi vốn quay vòng theo quy định 

tại Quyết định 33/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh như sau:  

a) Thiệt hại từ 30% đến 70%: Thời gian gia hạn tối đa 12 tháng, giảm tỷ lệ 

thu hồi vốn tương ứng với tỷ lệ thiệt hại. 

b) Thiệt hại trên 70%: Không thu hồi vốn quay vòng. 

16. Chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết: 

Thu hồi lại giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi đã được hỗ trợ hoặc thu hồi 

lại số tiền do ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp để mua giống vật nuôi, thức ăn 

chăn nuôi. 
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